
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 23 (20/02/2023 - 24/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 1 Vũ Quang Minh

3 Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Ôi ba mẹ
Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập gõ Cát – ta – nét.
-        Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể.
-        Thực hành đệm cho bài hát.

Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Giá trị của dữ liệu trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 2 Vũ Quang Minh

B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Mĩ thuật Nặn dáng người Vũ Thị Lan
2 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Hoa học trò Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu MRVT: Cái đẹp Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Ánh sáng Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống



B
A

 (2
1/

02
/2

02
3)

CHIỀU
3 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 3 Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Phép cộng phân số Vương Thị Xuân Phương
2 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo) Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Chăm sóc rau, hoa Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (2

3/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Phép cộng phân số (tiếp ttheo) Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Văn học và khoa học thời Hậu Lê Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Dấu gạch ngang Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Nhớ viết: Chợ Tết Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Bật xa phối hợp chạy, nhảy Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 9: Speaking and Listening Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 GDTC Bật xa phối hợp chạy, nhảy Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Bóng tối Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 23 (20/02/2023 - 24/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Ôi ba mẹ
Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập gõ Cát – ta – nét.
-        Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể.
-        Thực hành đệm cho bài hát.

Nguyễn Hoàng Phúc

3 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Hoa học trò Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Ánh sáng Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Nhớ viết: Chợ Tết Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Văn học và khoa học thời Hậu Lê Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Cái đẹp Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Nặn dáng người Vũ Thị Lan



B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

3 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 1 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 2 Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Nguyễn Thị Xuân Yến

TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 9: Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 Toán Phép cộng phân số Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Giá trị của dữ liệu trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

3/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Phép cộng phân số (tiếp ttheo) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Dấu gạch ngang Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Bóng tối Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 GDTC Bật xa phối hợp chạy, nhảy Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Bật xa phối hợp chạy, nhảy Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến



SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Chăm sóc rau, hoa Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 23 (20/02/2023 - 24/02/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Giữ gìn các công trình công cộng Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Hoa học trò Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Văn học và khoa học thời Hậu Lê Đỗ Thị Xuân Nhung

4 Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Ôi ba mẹ
Nhạc cụ: - Đọc tiết tấu và luyện tập gõ Cát – ta – nét.
-        Đọc tiết tấu và luyện tập mẫu đệm bằng vận động cơ thể.
-        Thực hành đệm cho bài hát.

Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (tiếp theo) Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung



H
A

I (
20

/0
2/

20
23

)

CHIỀU
3 Kĩ thuật Chăm sóc rau, hoa Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (2
1/

02
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 1 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 2 Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Nặn dáng người Vũ Thị Lan
4 Chính tả Nhớ viết: Chợ Tết Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 9: Lesson 3 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 9: Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (2

2/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Cái đẹp Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Phép cộng phân số Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Giá trị của dữ liệu trong Microsoft Excel Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập miêu tả các bộ phận của cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Ánh sáng Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (2

3/
02

/2
02

3) SÁNG

1 Luyện từ và câu Dấu gạch ngang Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Bóng tối Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Bật xa phối hợp chạy, nhảy Nguyễn Đức Trung
2 Toán Phép cộng phân số (tiếp ttheo) Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống



SÁ
U

 (2
4/

02
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Bật xa phối hợp chạy, nhảy Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Kể chuyện đã nghe, đã đọc Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


